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 Tổng cộng            416.850         19            9.750         544             407.100 

 I  Cấp Mầm non              45.000         -                    -             60               45.000 

     1 Trường Mầm non 24/3 1.500              -              2           1.500                

     2 Trường Mầm non Bình Trung 3.750              -              5           3.750                

     3 Trường Mầm non Bình Nguyên 1.500              -              2           1.500                

     4 Trường Mầm non Sao Mai 1.500              -              2           1.500                

     5 Trường Mầm non Bình Thạnh 3.750              -              5           3.750                

     6 Trường Mầm non Bình Đông 4.500              -              6           4.500                

     7 Trường Mầm non 18/3 1.500              -              2           1.500                

     8 Trường Mầm non Bình Trị 1.500              -              2           1.500                

     9 Trường Mầm non Bình Hải 750                 -              1           750                   

   10 Trường Mầm non Bình Hòa 2.250              -              3           2.250                

   11 Trường Mầm non Bình Tân Phú 1.500              -              2           1.500                

   12 Trường Mầm non Bình Châu 8.250              -              11         8.250                

   13 Trường Mầm non Bình Thanh 750                 -              1           750                   

   14 Trường Mầm non Bình Hiệp 750                 -              1           750                   

   15 Trường Mầm non Bình Long 3.000              -              4           3.000                

   16 Trường Mầm non Bình Chương -                  -              -                   

   17 Trường Mầm non Bình Mỹ 1.500              -              2           1.500                

   18 Trường Mầm non Bình Minh -                  -              -                   

   19 Trường Mầm non Bình An 2.250              -              3           2.250                

   20 Trường Mầm non Bình Khương -                  -              -                   

   21 Trường Mầm non Bình Dương -                  -              -                   

   22 Trường Mầm non Bình Phước 4.500              -              6           4.500                

 II  Cấp Tiểu học            177.150           9            4.050         232             173.100 

     1  Trường TH số 1 Thị Trấn Châu Ổ 9.000                        2 750             11         8.250                

     2  Trường TH số 2 Thị Trấn Châu Ổ 7.500              -              10         7.500                

     3  Trường TH Bình Trung 15.750            -              21         15.750              

     4  Trường TH số 1 Bình Nguyên 3.750              -              5           3.750                

     5  Trường TH số 2 Bình Nguyên 6.750              -              9           6.750                

     6  Trường TH Bình Chánh 14.250            -              19         14.250              

     7  Trường TH số 1 Bình Thạnh 11.250            -              15         11.250              

     8  Trường TH số 2 Bình Thạnh 15.600                      1 600             20         15.000              

 STT  Đơn vị 
 Tổng kinh 

phí ủy quyền 

PHỤ LỤC

 PHÂN BỔ KINH PHÍ ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP  THEO NGHỊ 

ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP KỲ 2 NH 2023-2024, BỔ SUNG KỲ 1 NH 2023-2024 

(Kèm theo Công văn số           /PGDĐT ngày            /5/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

 Trong đó 

 Bổ sung học kỳ I

năm 2023-2024

 Học kỳ II

năm 2023-2024 

 ĐVT: 1.000 đồng 



 Số đối 

tượng 
 Kinh phí 

 Số đối 

tượng 
 Kinh phí 

 STT  Đơn vị 
 Tổng kinh 

phí ủy quyền 

 Trong đó 

 Bổ sung học kỳ I

năm 2023-2024

 Học kỳ II

năm 2023-2024 

     9  Trường TH Bình Đông 8.250              -              11         8.250                

   10  Trường TH Bình Thuận 9.000              -              12         9.000                

   11  Trường TH Bình Trị 9.000              -              12         9.000                

   12  Trường TH số 1 Bình Hải 1.500              -              2           1.500                

   13  Trường TH số 2 Bình Hải 8.850              -              13         8.850                

   14  Trường TH số 1 Bình Châu 9.000              -              12         9.000                

   15  Trường TH số 2 Bình Châu 21.600                      4 2.100          26         19.500              

   16  Trường TH Bình Thanh  4.800                        1 300             6           4.500                

   17  Trường TH Bình Hiệp 3.750              -              5           3.750                

   18  Trường TH Bình Long 2.250              -              3           2.250                

   19  Trường TH Bình Mỹ 1.500              -              2           1.500                

   20  Trường TH số 1 Bình Minh 8.550                        1 300             11         8.250                

   21  Trường TH số 2 Bình Minh 3.750              -              5           3.750                

   22  Trường TH Bình Dương 1.500              -              2           1.500                

 III  Cấp THCS            194.700         10            5.700         252             189.000 

     1  Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ 15.000            -              20         15.000              

     2  Trường THCS Bình Trung 11.100                      1 600             14         10.500              

     3  Trường THCS Bình Nguyên 6.000              -              8           6.000                

     4  Trường THCS Bình Chánh 11.850                      1 600             15         11.250              

     5  Trường THCS Bình Thạnh 8.250              -              11         8.250                

     6  Trường THCS Bình Đông 7.500              -              10         7.500                

     7  Trường THCS Bình Thuận 5.250              -              7           5.250                

     8  Trường THCS Bình Trị 6.000              -              8           6.000                

     9  Trường THCS Bình Hải 3.750              -              5           3.750                

   10  Trường TH và THCS Bình Hòa 4.350                        1 600             5           3.750                

   11  Trường TH và THCS Bình Tân Phú 8.250              -              11         8.250                

   12  Trường THCS Bình Châu 27.900                      4 2.400          34         25.500              

   13  Trường THCS Bình Thanh 6.000              -              8           6.000                

   14  Trường THCS Bình Hiệp 2.250              -              3           2.250                

   15  Trường THCS Bình Long 7.500              -              10         7.500                

   16  Trường TH và THCS Bình Chương 8.250              -              11         8.250                

   17  Trường THCS Bình Mỹ 4.500              -              6           4.500                

   18  Trường THCS Bình Minh 13.350                      1 600             17         12.750              

   19  Trường TH và THCS Bình An 8.250              -              11         8.250                

   20  Trường TH và THCS Bình Khương 8.250              -              11         8.250                

   21  Trường THCS Bình Dương 5.250              -              7           5.250                

   22  Trường TH và THCS Bình Phước 13.650                      2 900             17         12.750              

   23  Trường THCS Nguyễn Tự Tân 2.250              -              3           2.250                
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